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THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15
7:15 - 7:30

8:00 - 8:15

8:15 - 8:30

Mỹ Thuật

Nặn bình

sữa

Toán học nền tảng

Ôn tập sắp xếp các nhóm 

vật theo số lượng tăng 

dầnn

Khám phá thực phẩm 

Tạo hình bánh đơn giản

Nhân biết- tập nói

Nhận biết- tập nói về một 

số nguyên liệu làm bánh: 

bột, đường, trứng, sữa

Môi trường tự nhiên 

Nhận biết sữa bò/ sữa hạt

8:45 - 9:15

Hoạt động ngoài trời

TCVĐ: Đi trên thảm cỏ

Chơi tự do

Hoạt động ngoài trời

TCDG: Nu an nu nống

Chơi tự do

Hoạt động ngoài trời

TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

Chơi tự do

Hoạt động ngoài trời

Đoàn tàu nhỏ xíu

Chơi tự do

Hoạt động ngoài trời

Vui chơi tự do

9:15 - 9:30

Lích thiêp nhã nhặn

Vuốt nhẹ lưng bạn khi 

bạn buồn

Hoạt động cá nhân

Vận động theo nhạc

Hoạt động cá nhân

Ôn tập: Đi trong đường 

hẹp

Cảm thụ tác phẩm văn 

học

Ôn tập Suy bụng ta ra 

bụng người

Hoạt động cá nhân

Ôn tập: VĐTN Ồ sao bé 

không lắc

9:30 -10:00
Hoạt động vui chơi

Câu cá trên cạn

Hoạt động vui chơi

Bé đi trên con đường sắc 

màu

Hoạt động vui chơi

Bé trồng cây

Hoạt động vui chơi

Đọc sách

Hoạt động vui chơi

HĐ giáo cụ

15:00 - 15:15
Cảm thụ âm nhạc 

VĐTN: Chim chích bông

Môi trường xã hội

Nhận biết hộp sữa hạt và 

hộp sữa bò

Toán học nên tảng 

NBPB hình chữ nhật -

hình tròn - Hình vuông

Khám phá khoa học - 

Công nghệ 

Làm quen máy nấu sữa 

hạt

Rèn luyện thể chất

Ôn tập đứng co một chân

15:15- 15:30
Hoạt động vui chơi

Bò chui qua cổng

Hoạt động vui chơi

Cài mở cúc áo

Hoạt động vui chơi

Ghép tranh 

Hoạt động vui chơi

Vận động theo nhạc

Hoạt động vui chơi

Chia sẻ đồ chơi

15:30- 16:00
Hoạt động Cá nhân

Đóng nắp chai

Hoạt động Cá nhân

Rót hạt

Hoạt động Cá nhân

Xem trann

Hoạt động Cá nhân

HĐ giáo cụ
Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

KẾ HOẠCH TUẦN 4 LỚP ELITE B1

Chủ Đề: Sữa

( Từ Ngày 20/7/2026 đến ngày 24/7/2026)

BUỔI 

SÁNG

BUỔI 

CHIỀU

Trực nhật/ sắp xếp lớp học Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

                                                    Giáo Viên : Cô Quỳnh, cô Sương

THỜI GIAN

Đón trẻ/ Trực nhật
Thể dục sáng

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói: Bài tập nhịp tim

Trang 1


